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A. KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

oat                 oăt                    uê              uy  

hoạt              choắt              huệ              huy                

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

hoạt hình                 loắt choắt             bông huệ              huy hiệu 

Câu 3: Đọc các câu: 

Chú bé loắt choắt 

Cái xắc xinh xinh 

Cái chân thoăn thoắt 

Cái đầu nghênh nghênh… 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống oat, oăt, uê hoặc uy : 

 

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 

B. KIỂM TRA VIẾT 

Tìm thêm tài liệu tại 
http://dayconthongminh.vn/ 

http://dayconthongminh.vn/


Câu 6: Viết các vần: 

             oat                 oăt                    uê              uy  

 

Câu 7: Viết các từ ngữ: 

 hoạt hình                 loắt choắt             bông huệ              huy hiệu 

 

Câu 8: Viết câu: 

            Sóc Bông leo lên ngọn cây nhanh thoăn thoắt. 
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